	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
	Thiếu CMT

	KHÓA QH2012E (20122016) LỚP NGÀNH TÀI CHÍNH  NGÂN HÀNG 
	Chưa có hồ sơ gì cả

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	CIF
	Số tài khoản

	1
	'12050023
	Tống Mỹ Duyên
	12/03/1994
	Nữ
	 
	 

	2
	'12050143
	Nguyễn Tiến Đạt
	23/06/1994
	Nam
	 
	 

	3
	'12050217
	Đào Phương Đông
	06/11/1994
	Nam
	5721201
	26010000335530

	4
	'12050265
	Phí Thị Thu Hằng
	10/01/1994
	Nữ
	5728400
	26010000336904

	5
	'12050267
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	20/03/1994
	Nữ
	4969217
	26010000335549

	6
	'12050270
	Lương Thu Hoài
	26/12/1994
	Nữ
	5721241
	26010000335558

	7
	'12050053
	Vũ Hương Huyền
	23/11/1994
	Nữ
	5750344
	26010000336959

	8
	'12050570
	Phạm Thị Thu Hương
	17/07/1994
	Nữ
	5720654
	26010000335567

	9
	'12050286
	Thân Thị Liên
	07/07/1994
	Nữ
	5721222
	26010000335576

	10
	'12050287
	Đỗ Thuỳ Linh
	08/01/1994
	Nữ
	5721261
	26010000335594

	11
	'12050569
	Trần Khánh Ly
	11/08/1994
	Nữ
	5734687
	26010000336922

	12
	'12050345
	Đoàn Thái Ngân
	26/07/1993
	Nữ
	5721277
	26010000335600

	13
	'12050346
	Lê Thị Nhàn
	20/02/1994
	Nữ
	5721295
	26010000335619

	14
	'12050302
	Đặng Thị Hồng Nhung
	04/08/1994
	Nữ
	 
	 

	15
	'12050223
	Lê Thị Minh Phương
	16/07/1994
	Nữ
	5750215
	26010000336931

	16
	'12050352
	Nguyễn Lan Phương
	16/08/1994
	Nữ
	5720672
	26010000335628

	17
	'12050523
	Nguyễn Thiên Quang
	28/10/1994
	Nam
	5721313
	26010000335637

	18
	'12050568
	Trần Anh Quân
	15/06/1994
	Nam
	5721325
	26010000335646

	19
	'12050573
	Nguyễn Thị Minh Sang
	25/06/1994
	Nữ
	5721339
	26010000335655

	20
	'12050309
	Đỗ Thị Sen
	27/09/1994
	Nữ
	 
	 

	21
	'12050315
	Trần Quang Thắng
	07/11/1994
	Nam
	5750329
	26010000336940

	22
	'12050317
	Nguyễn Lê Hương Thu
	24/12/1994
	Nữ
	4751208
	26010000335664

	23
	'12050572
	Dương Đức Trung
	11/02/1994
	Nam
	5720682
	26010000335673

	24
	'12050227
	Lê Phương Uyên
	16/05/1994
	Nữ
	5750455
	26010000337572

	25
	'12050516
	Đào Ngọc Vân
	08/06/1994
	Nữ
	5750391
	26010000336968



